
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /SYT-NVYD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày      tháng  10  năm 2023 

V/v ban hành quy trình tạm thời đáp ứng 

trường hợp nghi ngờ, xác định mắc Đậu 

mùa khỉ. 

 

             Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tư nhân 

                                                 tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-BYT, ngày 22/8/2022 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ và 

công văn số 3011/PAS-KSBT, ngày 26/9/2023 của Viện Pasteur Thành phố Hồ 

Chí Minh về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ. 

Sở Y tế đã ban hành công văn số 2571/SYT-NVYD ngày 28/9/2023, về việc 

tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ. Để kịp thời phát hiện 

sớm và giám sát chặt sẽ các trường hợp mắc đậu mùa khỉ, Sở Y tế đề nghị các đơn 

vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:  

- Tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại các cơ sở y tế 

trong và ngoài công lập khám chữa bệnh da liễu, các bệnh lây qua đường tình dục 

(STIs), HIV và phòng khám dành cho đối tượng MSM. 

- Đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của ca nghi ngờ trong quá trình phát 

hiện và điều tra thông tin của đối tượng. 

- Nhằm tạo thuận lợi cho việc xử lý khi ghi nhận trường hợp bệnh, Sở Y tế 

ban hành quy trình đáp ứng (theo phụ lục đính kèm). 

Trên đây là chỉ đạo của Sở Y tế về việc chủ động giám sát phòng bệnh đậu 

mùa khỉ, đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Các Phòng chức năng Sở Y tế; 

- Lưu: HC-TC; NVY-D. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng 



 

Phụ lục 1. Quy trình đáp ứng khi tiếp nhận nghi ngờ đậu mùa khỉ 

 

Bước 1: Phát hiện trường hợp nghi ngờ đậu mùa khỉ 

Bước 2: Tiến hành cách ly y tế trường hợp nghi ngờ đồng thời báo cáo nhanh 

cho đơn vị y tế dự phòng cùng cấp: 

- Đối với Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc Trung tâm y tế các 

huyện, thị xã, thành phố hoặc tương đương tiến hành cách ly tại nơi điều trị. 

- Đối với Trạm Y tế, phòng khám, các cơ sở y tế khác không đủ điều kiện cách 

ly và điều trị: khi phát hiện trường hợp nghi ngờ cần cách ly tạm thời tại chỗ, đồng 

thời báo cáo Trung tâm Y tế tiếp nhận thông tin và đối tượng để cách ly và điều trị 

theo hướng dẫn tại quyết định 2099/ QĐ-BYT ngày 29/7/2022 của Bộ Y tế và 

quyết định 2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022 của Bộ Y tế. 

- Lưu ý đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của trường hợp nghi ngờ, lập ngay 

danh sách các trường hợp tại cơ sở y tế có tiếp xúc gần với bệnh nhân.  

Bước 3: Tiến hành điều trị và lấy mẫu xét nghiệm:  

Cơ sở thu dung điều trị tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, bảo quản, vận chuyển về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo quy định, đảm bảo các điều kiện an toàn sinh 

học: 

- Tiến hành điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định 2099/QĐ-BYT 

ngày 29/7/2022 của Bộ Y tế. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành vận chuyển mẫu bệnh phẩm về Viện 

Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nhận, phản hồi kết quả xét nghiệm về Sở Y 

tế và đơn vị gửi mẫu. 

Bước 4: Thực hiện điều tra dịch tễ: 

- Tại cơ sở y tế: Trung tâm Y tế trên địa bàn tiếp nhận ca bệnh tiến hành khai 

thác thông tin dịch tễ của bệnh nhân theo mẫu đính kèm; 

- Tại cộng đồng: Trung tâm Y tế, Trạm Y tế phối hợp chính quyền địa phương 

thực hiện điều tra, lập danh sách tiếp xúc gần tại các khu vực có liên quan, lưu ý 

nơi ở, nơi làm việc, học tập … của bệnh nhân;  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật điều phối hoạt động điều tra dịch tễ trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

Bước 5: Quản lý danh sách và hướng dẫn người tiếp xúc gần: 

- Kết quả XN ca nghi ngờ (+): Tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ 

ngày tiếp xúc cuối với trường hợp nghi ngờ.  

- Kết quả XN ca nghi ngờ (-): Kết thúc việc theo dõi sức khoẻ.  

 

   



Tóm tắt quy trình tạm thời đáp ứng trường hợp nghi ngờ Đậu mùa khỉ 

 

                CÁC BƯỚC THỰC HIỆN                               ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

  

PHÁT HIỆN CA BỆNH 

NGHI NGỜ 

CÁCH LY TẠI CHỖ, 
BÁO CÁO TTYT TRÊN ĐỊA 
BÀN, ĐIỀU TRA DỊCH TỄ, 

LẬP DANH SÁCH TIẾP XÚC 
GẦN TẠI CƠ SỞ Y TẾ 

LẤY MẪU XÉT NGHIỆM 

QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP 

TIẾP XÚC GẦN 

Cơ sở y tế trong và ngoài công lập 

Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa 

tuyến tỉnh, TTYT huyện hoặc 

tương đương 

Đơn vị thu dung, điều trị 

VẬN CHUYỂN MẪU, PHẢN 

HỒI KẾT QUẢ 

Trung tâm Y tế, Trạm Y tế trên địa 

bàn ghi nhận ca mắc  

(phối hợp cơ sở điều trị) 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 



Phụ lục 2: Định nghĩa trường hợp 

 

1. Trường hợp nghi ngờ: Là trường hợp có phát ban cấp tính dạng mụn 

nước hoặc mụn mủ và không giải thích được bằng các bệnh phát ban phổ biến khác 

(thủy đậu, herpes, sởi, nhiễm trùng da do vi khuẩn, lậu, giang mai...), 

VÀ: 

- Có một hoặc nhiều triệu chứng sau: 

+ Đau đầu, 

+ Sốt (>38,5°C), 

+ Nổi hạch (sưng hạch bạch huyết), 

+ Đau cơ, đau nhức cơ thể. 

+ Đau lưng, 

+ Mệt mỏi. 

VÀ 

- Có một hoặc nhiều yếu tố dịch tễ sau: 

+ Trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có tiếp xúc với 

trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ, thông qua tiếp xúc vật 

lý trực tiếp với da hoặc tổn thương da (bao gồm cả quan hệ tình dục), hoặc tiếp xúc 

với các vật dụng bị ô nhiễm như quần áo, giường, đồ dùng cá nhân của người bệnh. 

+ Trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có quan hệ với nhiều 

bạn tình. 

2. Trường hợp bệnh xác định: Bất cứ người nào có kết quả xét nghiệm 

dương tính với vi rút Đậu mùa khỉ bằng kỹ thuật Real-time PCR và/hoặc giải trình 

tự gen. 

3. Trường hợp bệnh loại trừ:  là trường hợp nghi ngờ nhưng có kết quả xét 

nghiệm âm tính với vi rút Đậu mùa khỉ bằng kỹ thuật Real-time PCR hoặc giải 

trình tự gen. 

4. Người tiếp xúc gần:  

Người tiếp xúc gần là người: 

- Có tiếp xúc trong vòng 1 mét với người bệnh trong khoảng thời gian từ khi 

người bệnh khởi phát triệu chứng đầu tiên đến khi người bệnh được cách ly y tế 

hoặc đến khi người bệnh khỏi bệnh (các ban đã khô cứng và bong vẩy); 

- Tiếp xúc cơ thể trực tiếp với người bệnh bao gồm các tiếp xúc da kề da với 

người bệnh (như sờ, chạm, ôm hôn ...) và quan hệ tình dục; 

- Phơi nhiễm trực tiếp gần với người bệnh: 



+ Nhân viên y tế không sử dụng trang phục phòng hộ (PPE) thích hợp khi 

trực tiếp thăm khám, chăm sóc, điều trị người bệnh mắc bệnh đậu mùa khỉ; 

+ Người cùng làm việc trong khoảng cách gần hoặc ở cùng phòng làm việc, 

với không gian kín hoặc thông khí kém; 

+ Người sống trong cùng nơi ở/ nơi sinh hoạt. 

- Tiếp xúc trực tiếp với các vật dụng sinh hoạt/làm việc của người bệnh Đậu 

mùa khỉ: quần áo, chăn, chiếu, gối, ... 

- Một số tình huống tiếp xúc/phơi nhiễm đặc biệt khác do cán bộ dịch tễ trực 

tiếp điều tra xác định, bao gồm cả phơi nhiễm trong phòng xét nghiệm. 
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